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Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 301/2005/QĐ-TTg ngày 21/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 200/TTr-LĐTBXH ngày 13/10/2006,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa Thông tin, Thể dục Thể thao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh, Ban đại diện Hội Người Cao tuổi Bình Định, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
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KẾ HOẠCH 

Thực hiện chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi 

tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010 

(Kèm theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 23/10/2006 

của Ủy ban nhân dân tỉnh)


Căn cứ Quyết định số 301/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010; căn cứ tình hình thực tế về người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010 như sau:
Phần I

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGƯỜI CAO TUỔI CỦA TỈNH
I. Đặc điểm tình hình và thực trạng Người cao tuổi của tỉnh:
1. Đặc điểm tình hình:

Bình Định là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, có tổng diện tích tự nhiên 6.025 km2, dân số trên 1,5 triệu người, trong đó dân tộc thiểu số có khoảng 32.000 người chiếm 2,13% dân số (trong đó chủ yếu dân tộc Ba na - Hrê - Chăm). Toàn tỉnh có 10 huyện (3 huyện miền núi, 2 huyện trung du, 5 huyện đồng bằng) và 01 thành phố (Quy Nhơn); 157 xã, phường, thị trấn.

Cơ cấu kinh tế của Bình Định là nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi cho sự giao lưu về kinh tế - văn hóa - xã hội (có sân bay, nhà ga, đường sắt và tuyến quốc lộ xuyên Việt). Tuy vậy Bình Định là một tỉnh có khí hậu thời tiết khắc nghiệt, thiên tai thường xuyên xảy ra hàng năm. Điều kiện kinh tế còn đang gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 19,66% so với cả nước còn cao.
2. Thực trạng Người cao tuổi của tỉnh:

Theo số liệu thống kê và báo cáo của các địa phương hiện nay trên toàn tỉnh có 156.800 NCT (từ 60 tuổi trở lên), chiếm tỷ lệ 10% dân số, trong đó nam 64.591 người chiếm tỷ lệ 41.2%, nữ 92.209 người chiếm tỷ lệ 58,8%.

Người cao tuổi sống đều khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, có một số NCT không có thu nhập, NCT là đồng bào thiểu số, NCT ở vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn và những vùng thường xảy ra thiên tai lũ lụt đều rơi vào hộ nghèo, điều kiện sinh hoạt và cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có:

- NCT từ 90 đến 99 tuổi có 3.465 người và NCT từ 100 tuổi trở lên có 177 người, trong đó có 2.592 người chưa được trợ cấp xã hội theo quy định tại Thông tư 36/2005/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- 6.879 NCT sống cô đơn và không có nguồn thu nhập, trong đó có 3.760 người chưa được trợ cấp xã hội thường xuyên. (Phụ lục số 01)
II. Tình hình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp NCT:
1. Thực hiện chế độ trợ giúp tại cộng đồng:

- Thực hiện trợ cấp xã hội thường xuyên hàng tháng tại cộng đồng cho 3.202 NCT, mức trợ cấp 65.000 đồng/người/tháng. 

- Cấp thẻ BHYT cho 30.957 NCT tại cộng đồng, mệnh giá 60.000 đồng/thẻ và hàng năm một số xã, phường, thị trấn xuất ngân sách khoảng 5 - 10 triệu đồng để chi phí tổ chức khám sức khỏe cho NCT từ 60 tuổi trở lên. 

- Hỗ trợ cho 3.521 hộ NCT nghèo để xây dựng lại nhà ở, mức hỗ trợ bình quân 3 triệu đồng/nhà từ ngân sách địa phương và 1,5 triệu đồng/nhà từ nguồn kinh phí của các Hội đoàn thể.

Ngoài ra, hàng năm vào ngày Quốc tế NCT (01/10) các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tổ chức thăm và tặng quà cho hơn 4.000 cụ từ 70 tuổi trở lên (cấp tỉnh thăm, tặng quà cho các cụ từ 100 tuổi trở lên; cấp huyện, thành phố thăm, tặng quà cho các cụ từ 90 - 99 tuổi; cấp xã, phường, thị trấn thăm, tặng quà cho các cụ từ 70 - 89 tuổi). 

Tuy nhiên số NCT được trợ giúp còn ít so với nhu cầu số NCT thực tế vì điều kiện ngân sách các cấp chưa đáp ứng được. 
2. Thực hiện chế độ nuôi dưỡng tập trung: 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có Trung tâm Chăm sóc Người có công và Trung tâm Bảo trợ xã hội, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang quản lý nuôi dưỡng tập trung 113 người từ 60 tuổi trở lên. Hầu hết là những NCT sống cô đơn, không có người nuôi dưỡng, chăm sóc, không có nơi nương tựa, không có nhà ở, trong đó có 37 cụ là cán bộ hưu trí. 

Về chế độ nuôi dưỡng thực hiện theo qui định của Nhà nước cho đối tượng nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. 

Việc tổ chức tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng NCT của các Trung tâm Bảo trợ xã hội trong những năm qua thực hiện khá tốt, ngoài việc đảm bảo mức ăn hàng ngày có kết hợp trồng rau, chăn nuôi để cải thiện tại chỗ, các đơn vị còn hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe và tổ chức sinh hoạt vui chơi giải trí nhân các dịp lễ, tết.
3. Hỗ trợ các hoạt động Hội Người cao tuổi:
a) Về tổ chức Hội người cao tuổi các cấp:

Ban đại diện Hội NCT tỉnh được thành lập vào ngày 24/02/2006 và sau đó Ban đại diện Hội NCT 11 huyện, thành phố cũng được thành lập; đến nay 100% xã, phường, thị trấn và 1.077 khu dân cư đều có tổ chức Hội NCT, toàn tỉnh có 115.800 NCT tham gia vào Hội (tỷ lệ 73,8%/tổng số NCT).

Những năm đầu thành lập Ban đại diện Hội NCT từ tỉnh đến huyện, thành phố đều là cán bộ kiêm nhiệm do đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ làm Trưởng ban và đến nay Ban đại diện Hội NCT tỉnh có 03 cán bộ chuyên trách; 11 huyện, thành phố có ban đại diện (4 huyện cán bộ Mặt trận kiêm nhiệm: Hoài Ân, Phù Mỹ, Vân Canh, An Nhơn; 7 huyện còn lại có từ  01 đến 02 cán bộ chuyên trách). 
b) Về kinh phí hoạt động Hội Người cao tuổi:

Để tạo điều kiện cho các cấp Hội hoạt động, hàng năm ngân sách tỉnh đã hỗ trợ từ 70 đến 80 triệu đồng cho Hội NCT tỉnh đủ kinh phí để hoạt động; Hội NCT các huyện, thành phố được ngân sách cấp huyện, thành phố hỗ trợ từ 10 đến 15 triệu đồng/huyện/năm; Hội NCT xã được ngân sách cấp xã hỗ trợ 500.000 đồng/xã/năm, nơi có điều kiện hỗ trợ từ 1 đến 2 triệu đồng/xã/năm. 
c) Về chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp:

- Về định biên chuyên trách: Cấp tỉnh bố trí từ 2 - 3 định biên chuyên trách; cấp huyện, thành phố bố trí từ 1 - 2 định biên chuyên trách.

- Về tiền lương:

+ Đối với những người còn đang làm việc được bầu giữ chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban chuyên trách thì hưởng lương chuyên môn xếp theo Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và hưởng hệ số phụ cấp lãnh đạo so với lương tối thiểu như sau:

Cấp tỉnh: Trưởng ban, Phó Trưởng ban chuyên trách hưởng hệ số phụ cấp lãnh đạo tương đương với phụ cấp lãnh đạo của chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở thuộc tỉnh;

Cấp huyện, thành phố: Trưởng ban, Phó Trưởng ban chuyên trách hưởng hệ số phụ cấp lãnh đạo tương đương với phụ cấp lãnh đạo của chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc UBND huyện, thành phố.

+ Đối với cán bộ về hưu làm chuyên trách Trưởng ban, Phó Ban đại diện Hội NCT các cấp được hưởng bằng 70% mức lương chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch đoàn thể cùng cấp.

+ Đối với những người đã ở trong biên chế được điều động sang Hội thì hưởng lương như quy định của Nhà nước.

+ Đối với các chức danh còn lại (kể cả nghỉ hưu và chưa nghỉ hưu) làm chuyên môn, văn phòng. Tùy khả năng nguồn kinh phí Hội, thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Nhưng đến nay chỉ có huyện Phù Cát thực hiện theo hướng dẫn nêu trên, các huyện khác phụ cấp từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/người/tháng cho cán bộ chuyên trách còn cán bộ kiêm nhiệm không hưởng phụ cấp; riêng Chủ tịch Hội NCT xã, phường, thị trấn đã phụ cấp như cán bộ không chuyên trách xã 200.000 đồng/tháng và từ ngày 01/8/2006 Chủ tịch Hội NCT xã, phường, thị trấn được phụ cấp 250.000 đồng/tháng theo Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
d) Về các hoạt động phong trào của người cao tuổi:

- Người cao tuổi tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo:

Những năm qua nhiều NCT đã góp phần tích cực trong phong trào xóa đói giảm nghèo, nhiều người từ kinh tế khó khăn đã khắc phục vươn lên làm giàu chính đáng, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, chăn nuôi. Đến nay toàn tỉnh có 18 cơ sở tiểu thủ công nghiệp và trang trại do NCT làm chủ, thu nhập bình quân trong năm từ 40 - 50 triệu đồng và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Nhiều NCT là cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học đã nghỉ hưu về gia đình mở các dịch vụ: Khám chữa bệnh, tư vấn trong xây dựng cơ bản, kể cả làm giám đốc một số cơ sở xí nghiệp, công ty tư nhân… góp phần đáng kể trong việc làm ra của cải vật chất cho xã hội và cải thiện đời sống gia đình.

Ngoài ra, NCT còn tích cực hưởng ứng các phong trào như đền ơn đáp nghĩa, tham gia quỹ xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tranh tre do MTTQ phát động, đến nay chủ hộ là NCT trên địa bàn tỉnh không còn nhà tranh tre tạm bợ.

Hiện nay quỹ hội toàn tỉnh có trên 3 tỷ đồng, cao nhất là thành phố Quy Nhơn 973 triệu, Phù Cát 622 triệu. Quỹ Hội ngoài việc dùng để mừng thọ, phúng điếu, thăm viếng ốm đau, còn dùng cho Hội viên nghèo vay để sản xuất nhỏ mỗi hộ 500.000đ trở xuống. 

- Người cao tuổi tham gia các phong trào ở địa phương và tiếp cận các dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao:

Hiện nay, toàn tỉnh có 325 NCT giữ cương vị chủ chốt ở xã, phường, thị trấn và hơn 2000 NCT tham gia Cấp ủy chi bộ, Hội Khuyến học các cấp và cán bộ, tổ hòa giải thôn, làng.

Người cao tuổi còn tham gia góp ý kiến xây dựng và sửa đổi một số Luật, Pháp lệnh, tham gia văn kiện Đại hội Đảng các cấp và hưởng ứng mạnh mẽ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Năm 2005 có 6.000 hộ NCT chiếm 1/5 tổng số hộ trong toàn tỉnh đạt gia đình văn hóa. 

Để tạo điều kiện cho NCT sống vui, sống khỏe. Phong trào TDTT cũng được đặc biệt quan tâm. Sở TDTT, Trung tâm VHTT-TT huyện, thành phố kết hợp với Hội NCT hướng dẫn, vận động tổ chức phong trào TDTT trong lớp NCT. Cứ 2 năm tổ chức Hội thao TDTT toàn tỉnh 1 lần trên cơ sở lựa chọn từ cấp huyện, thành phố đã có hàng trăm cụ tham gia các môn như: bóng bàn, cầu lông, đua xe đạp chậm, cờ tướng, bơi lội... Hiện nay toàn tỉnh có 85 câu lạc bộ TDTT, 59 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục dưỡng sinh.

Phần II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

I. Mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể:
1. Mục tiêu tổng quát:

Phát huy vai trò của NCT và nâng cao chất lượng chăm sóc NCT phù hợp với khả năng và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động chăm sóc và trợ giúp NCT cả về vật chất lẫn tinh thần và sức khỏe.
2. Mục tiêu cụ thể:

- Phát huy vai trò và kinh nghiệm của NCT trong các lĩnh vực đời sống xã hội; tạo điều kiện để NCT tham gia có hiệu quả vào các hoạt động kinh tế, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động xã hội phù hợp với nhu cầu và khả năng của NCT; thực hiện bình đẳng trong thụ hưởng những thành quả của quá trình phát triển.

- Nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT, chú trọng về chất lượng chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần, vật chất cho NCT.

- Xây dựng môi trường thuận lợi cho sinh hoạt của NCT; phát triển mạng lưới an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ giúp xã hội), trong đó đặc biệt chú trọng đối với NCT cô đơn, tàn tật, dân tộc thiểu số; NCT thuộc diện nghèo, phụ nữ, người trên 90 tuổi.
3. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2010:
a)  95%  NCT được cải thiện đời sống cả về vật chất và tinh thần;
b) 100% NCT khi ốm đau được khám, chữa bệnh và được hưởng sự chăm sóc của gia đình, cộng đồng; nếu NCT thuộc diện người nghèo được khám, chữa bệnh miễn phí;
c) 100% NCT cô đơn, không có nguồn thu nhập, NCT tàn tật thuộc diện hộ nghèo, được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám, chữa bệnh miễn phí. NCT cô đơn không nơi nương tựa được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh để chăm sóc và nuôi dưỡng;
d) 100% NCT từ 90 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội thì được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng từ ngân sách địa phương; mức trợ cấp bằng các đối tượng xã hội quy định tại Nghị định số 168/2004/NĐ-CP và được cấp miễn phí thẻ BHYT;
e) 100%  NCT không phải sống trong nhà tạm bợ, dột nát;
g) 80% số xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có quỹ chăm sóc NCT và hoạt động có hiệu quả.

II. Các giải pháp:
1. Đẩy mạnh hoạt động truyên truyền, giáo dục về công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT:

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đưa vấn đề NCT vào kế hoạch tuyên truyền thường xuyên, tạo thành các chuyên mục, chuyên đề truyên truyền sâu rộng về đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Pháp lệnh NCT, các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm tăng cường các hoạt động phụng dưỡng chăm sóc NCT, phát huy vai trò NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đồng thời tuyên truyền về những hoạt động của NCT; về gương sáng “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, trong đó đặc biệt nêu những gương điển hình về NCT là người tàn tật, là phụ nữ làm kinh tế giỏi; người có nhiều công lao, đóng góp trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi, trẻ em tàn tật, người bị HIV/AIDS. Tuyên truyền gia đình truyền thống “Kính lão đắc thọ”, kính trọng, biết ơn và giúp đỡ NCT. Phổ biến, truyền đạt những thông tin, kiến thức khoa học nhằm hạn chế các nguy cơ gây bệnh ở NCT, tăng cường an toàn trong sử dụng thuốc, chống lạm dụng thuốc chữa bệnh đối với NCT. 
2. Khảo sát, nắm tình hình NCT: Thường xuyên khảo sát, rà soát, nắm chắc số lượng, tình hình NCT của từng địa phương, nhất là số NCT có hoàn cảnh khó khăn chưa được hỗ trợ để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.
3. Thực hiện các chính sách đối với NCT:
Tiếp tục thực hiện trợ cấp xã hội thường xuyên và cấp thẻ bảo hiểm y tế tại cộng đồng cho NCT cô đơn, tàn tật không nơi nương tựa, không có nguồn thu nhập và NCT từ 90 tuổi trở lên; lập thủ tục đưa NCT cô đơn không nơi nương tựa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh để chăm sóc và nuôi dưỡng theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  
4. Phát huy vai trò NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc:
a) Phát huy phong trào thi đua của NCT:

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trong đó trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, làng - khu phố văn hóa, phong trào phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ, chống quan liêu, lãng phí, góp phần ổn định chính trị xã hội, làm tốt công tác an ninh quốc phòng ở địa phương. Tạo điều kiện NCT tham gia góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật và những vấn đề liên quan đến NCT. 

b) Phát huy phong trào NCT có uy tín:

Xây dựng phong trào NCT có uy tín trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy già làng, trưởng bản NCT, nhất là NCT có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng làng văn hóa, phát huy và giữ gìn bản sắc dân tộc, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu như: Ma chay, cưới hỏi, cầm đồ thuốc độc, tự tử…; đổi mới cách làm ăn, xóa đói giảm nghèo; tham gia thực hiện phong trào 3 không “Không để Fulrô, Đềga xâm nhập hoạt động; không để tôn giáo phát triển trái phép; không để tập tục lạc hậu xảy ra và giải quyết các tranh chấp mâu thuẫn ngay tại buôn làng”.
c) Phát huy phong trào NCT tiêu biểu trong các tôn giáo:

Xây dựng phong trào NCT tiêu biểu trong các tôn giáo, vận động nhân dân trong đạo thực hiện phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo” cùng nhau chăm lo xây dựng cuộc sống, góp phần vào công cuộc đổi mới quê hương, tích cực phát hiện ngăn ngừa phần tử có âm mưu lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo để truyền đạo trái phép, chia rẽ gây mất ổn định chính trị ở địa phương.
d) Phát huy phong trào NCT làm kinh tế giỏi và tham gia góp phần tích cực xã hội hóa các hoạt động giáo dục - y tế - văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao:

- Tiếp tục phát huy phong trào NCT làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; vận động NCT có đủ điều kiện tham gia sinh hoạt câu lạc bộ khuyến nông, khuyến công cùng các hội nghề nghiệp khác.

 - Khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho NCT tham gia các hoạt động kinh tế như: khôi phục nghề và truyền dạy nghề truyền thống, hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm theo điều kiện và khả năng cụ thể của từng vùng, từng người. Xây dựng phong trào NCT tham gia trong lĩnh vực giáo dục - khoa học công nghệ - y tế; TDTT, văn hóa văn nghệ; khuyến khích và đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài, phối hợp với hội khuyến học các cấp hướng dẫn đăng ký thực hiện gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, xây dựng quỹ khuyến học.
5. Phụng dưỡng, chăm sóc NCT: 
a) Nâng cao đời sống vật chất:

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân phụng dưỡng, chăm sóc NCT cô đơn, không nguồn thu nhập. Phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc NCT. Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động quan tâm, chăm sóc lẫn nhau giữa các thế hệ trong gia đình, giúp đỡ lẫn nhau trong làng xóm và cộng đồng. Xây dựng các mô hình trợ giúp NCT cô đơn, tàn tật dựa vào cộng đồng như mô hình nhà xã hội, nhà dưỡng lão. Vận động cộng đồng tham gia đóng góp và xây dựng “Quỹ phụng dưỡng ông bà, cha mẹ”, “Quỹ toàn dân chăm sóc NCT”. 

- Tổ chức thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo; không để NCT sống độc thân trong các nhà tạm bợ, dột nát. Tổ chức tốt việc sử dụng quỹ Hội để giúp nhau trong sản xuất, trong phong trào hỗ trợ NCT xóa nhà tạm, nhà dột và thăm hỏi lúc ốm đau bệnh tật, mừng thọ, phúng viếng.
b) Nâng cao sức khỏe:

- Tăng cường và xã hội hóa các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng và tập huấn kiến thức tự chăm sóc bản thân, nâng cao sức khỏe cho NCT.

- Khuyến khích phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật của hệ thống dịch vụ y tế công lập và ngoài công lập, trong đó chú trọng:

+ Thành lập khoa “Lão khoa” ở bệnh viện cấp tỉnh và có bộ phận lão khoa ở bệnh viện cấp huyện;  

+ Phát triển hệ thống Trung tâm dịch vụ chăm sóc sức khỏe NCT, khuyến khích khám, chữa bệnh miễn phí cho NCT;
 + Xây dựng và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho NCT tàn tật.
- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các Chương trình bao gồm:

+ Chương trình phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm các bệnh tâm thần và các bệnh về răng ở NCT;
+ Chương trình nghiên cứu các bệnh liên quan tới tuổi già;
+ Chương trình đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên xã hội, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công việc tư vấn, chăm sóc NCT.
c) Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần - thể dục thể thao:

- Thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới đối với NCT thông qua nâng cao nhận thức của xã hội và gắn vấn đề giới vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia, động viên phụ nữ cao tuổi tham gia các hoạt động xã hội tại khu dân cư. Khuyến khích và hỗ trợ NCT phát huy vai trò của mình trong đời sống gia đình và cộng đồng.

- Tổ chức tuyên truyền lưu động và bằng hình thức khẩu hiệu, panô áp phích về NCT ở trung tâm các huyện, thành phố.

- Phát động và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở các cơ sở, tiến tới hội thi thơ ca tiếng hát NCT vào dịp 01/10 hàng năm. 05 năm tổ chức Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu toàn tỉnh 01 lần vào dịp Quốc tế Người cao tuổi.

- Phát triển rộng rãi và nâng cao chất lượng phong trào rèn luyện thể dục - thể thao cho NCT chủ yếu thông qua các loại hình câu lạc bộ như: câu lạc bộ thơ ca, câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ sinh vật cảnh giúp NCT có sức khỏe để tham gia các hoạt động xã hội; nêu gương người tốt, việc tốt về thể dục - thể thao trong NCT.
6. Hoạt động chủ động chuẩn bị cho tuổi già:
Tuyên truyền khuyến khích mọi người tiết kiệm chi tiêu, chủ động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế; chi tiêu tiết kiệm ngay từ khi còn trẻ để có nguồn tích lũy cho những lúc ốm đau, bảo đảm đời sống khi về già; tự nguyện đóng góp các quỹ từ thiện, nhân đạo; quỹ chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi.
7. Xây dựng Qũy chăm sóc NCT ở cơ sở:

Khuyến khích các xã, phường, thị trấn thành lập và phát triển quỹ chăm sóc NCT theo quy định của pháp luật, nhằm trợ giúp những NCT có hoàn cảnh khó khăn về đời sống kinh tế, NCT cô đơn, tàn tật hoặc thường xuyên bị ốm đau, bệnh tật.
8. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của NCT và Hội NCT:

- Vận động NCT tham gia vào hội NCT ở địa phương, tạo điều kiện để NCT được sinh hoạt, vui chơi, bày tỏ tâm tư tình cảm, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho việc thăm hỏi, chăm sóc giữa các cụ cao tuổi với nhau tốt hơn.

- Tổ chức Hội là cầu nối NCT với xã hội, với đời sống thường ngày, giúp NCT sống vui, sống khỏe với tuổi già. Do vậy không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, làm cho Hội trở thành thân thiết của tất cả NCT ở địa phương.
9. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, tâm lý của NCT:

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đề tài nghiên cứu về tâm, sinh lý và đặc biệt là các bệnh của NCT để ứng dụng trong thực tiễn giúp NCT kéo dài tuổi thọ.

- Đưa vào ứng dụng và phổ biến rộng rãi các đề tài khoa học về chữa các loại bệnh cho NCT để giúp NCT phòng ngừa và điều trị hiệu quả.
10. Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác NCT:

- Bố trí cán bộ chuyên trách có am hiểu và nhiệt tình trong công tác NCT ở các cấp để nâng cao hiệu quả công tác về NCT.

- Kiện toàn và củng cố các Hội NCT ở cơ sở, cải tiến nội dung và hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, phong phú, phù hợp với điều kiện của NCT để thu hút ngày càng nhiều NCT tham gia vào hội, tạo môi trường thuận lợi để NCT phát huy khả năng của mình cho sự nghiệp chung.
III. Kinh phí thực hiện chương trình:

Kinh phí để thực hiện chương trình được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành. Ngoài ra các cấp, các ngành cần chủ động lồng ghép vào các chương trình mục tiêu, chủ động huy động các nguồn lực từ cộng đồng và sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

Tổng kinh phí để thực hiện chương trình hành động quốc gia về NCT của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 (tính tại thời điểm tháng 9/2006) là: 54.837.000.000 đồng. (Năm mươi bốn tỷ tám trăm ba mươi bảy triệu đồng). (Phụ lục số 2)
Trong quá trình thực hiện sẽ có kế hoạch kinh phí hàng năm theo quy định hiện hành.
IV. Tổ chức thực hiện: 
1. Tiến độ thực hiện:
a)  Giai đoạn 1: Từ 2006 - 2008

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức Pháp lệnh NCT và các văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ trợ giúp cho NCT đến mọi tầng lớp trong xã hội. 

- Điều tra, rà soát từng nhóm NCT từ 60 tuổi trở lên để thực hiện các chế độ trợ giúp cho phù hợp.

- 75% NCT được cải thiện đời sống cả về vật chất và tinh thần.

- 100% NCT khi ốm đau được khám, chữa bệnh và được hưởng sự chăm sóc của gia đình, cộng đồng; nếu NCT thuộc diện người nghèo được khám, chữa bệnh miễn phí.

 - 100% NCT cô đơn, không có nguồn thu nhập, NCT tàn tật thuộc diện hộ nghèo, được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám, chữa bệnh miễn phí. NCT cô đơn không nơi nương tựa được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh để chăm sóc và nuôi dưỡng.

- 100% NCT từ 90 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng và được cấp miễn phí thẻ BHYT.

- 100% NCT không phải sống trong nhà tạm bợ, dột nát.

- 75% số xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có quỹ chăm sóc NCT và hoạt động có hiệu quả.

- Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình giai đoạn 1.

b)  Giai đoạn 2: Từ 2009 - 2010
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về Pháp lệnh NCT và công tác NCT.

- Tổ chức quản lý, theo dõi và thường xuyên rà soát sự biến động về số lượng  và tình hình trợ giúp NCT của từng địa phương để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. 

- Thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu của chương trình.

- Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình giai đoạn 2006 - 2010.
2. Phân công trách nhiệm:
a)  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Là cơ quan tham mưu giúp cho UBND tỉnh quản lý Nhà nước về các hoạt động của NCT trong toàn tỉnh, là cơ quan chủ trì điều phối các hoạt động của kế hoạch tổ chức thực hiện “Chương trình hành động Quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010” trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

- Tổ chức triển khai cho các huyện, thành phố trên cơ sở đó các huyện, thành phố triển khai cho các xã, phường, thị trấn.

- Chủ trì trong việc trợ cấp thường xuyên và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho NCT theo quy định hiện hành.

- Theo dõi tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBQG về NCT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiến độ tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định.

- Định kỳ 6 tháng, năm, chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành liên quan kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình ở các huyện, thành phố và một số xã, phường, thị trấn.
b)  Đề nghị Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh:

- Phối hợp với Sở Lao động – TB & XH và các sở, ngành, các cơ quan có liên quan phát động hội viên Hội NCT ở cơ sở, Ban đại diện Hội NCT ở cấp huyện, thành phố hưởng ứng Chương trình hành động Quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010 và kế hoạch thực hiện Chương trình của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo Ban đại diện Hội NCT cấp huyện, thành phố, Hội NCT ở xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình thiết thực với từng địa phương, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến NCT trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục - thể thao và sức khỏe.
c)  Sở Y tế: 

- Hướng dẫn các cơ sở y tế về chuyên môn, kỹ thuật chăm sóc sức khỏe cho NCT theo các nội dung của chương trình hành động quốc gia.

- Triển khai phổ biến các kiến thức phổ thông về tập luyện, tự chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật cho NCT.

- Chỉ đạo trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện quản lý sức khỏe và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NCT tại địa phương.
d)  Sở Giáo dục - Đào tạo: 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai xây dựng các đề án nhằm tạo điều kiện cho NCT được học tập khi cần thiết, được tiếp tục tham gia các hoạt động giáo dục - đào tạo thường xuyên, giáo dục không chính quy và khuyến học, góp phần xây dựng xã hội học tập theo khả năng, điều kiện có thể của từng vùng, từng người.

- Tuyên truyền về NCT trong nhà trường, có chương trình giáo dục học sinh về lòng biết ơn, kính trọng NCT, giúp đỡ NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đưa chủ đề NCT vào các hoạt động ngoại khóa.
e) Sở Văn hóa Thông tin: Chịu trách nhiệm tuyên truyền về các nội dung hoạt động liên quan đến NCT. Tổ chức các diễn đàn, chuyên mục, chuyên đề dành riêng cho NCT và vì NCT; hướng dẫn hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa của NCT; phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của NCT. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để NCT thụ hưởng các phúc lợi văn hóa dành riêng cho NCT, đặc biệt quan tâm NCT ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
g)  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp vớí các sở, ngành liên quan tạo điều kiện để NCT còn đủ sức khỏe, có kiến thức tham gia các hoạt động kinh tế tạo thu nhập trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Chỉ đạo hỗ trợ các hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp như: Hội sinh vật cảnh, Hội làm vườn… nơi có đông NCT tham gia. 

- Vận động NCT có đủ điều kiện tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ IPM, khuyến nông; mở rộng các làng nghề truyền thống và các nghề nghiệp khác. 
h) Ủy ban Dân số - Gia đình và trẻ em:

 - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng và triển khai các hoạt động của chương trình gắn với việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

 - Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động “ông, bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

 - Phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện chương trình xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em, theo Quyết định số 09/QĐ-CTUBND ngày 20/10/2004 của UBND tỉnh Bình Định. 
k) Sở Thể dục Thể thao:

 - Chủ trì, phối hợp với Ban đại diện NCT, Sở Văn hóa - Thông tin và các cơ quan tuyên truyền vận động, hướng dẫn NCT tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Hướng dẫn hoạt động và mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ thể dục, thể thao cho các câu lạc bộ sức khỏe NCT; có kế hoạch hướng dẫn và tổ chức các cuộc hội thao dành cho NCT ở từng cấp để tiến tới hội thao toàn tỉnh 2 năm một lần.

- Chỉ đạo các cơ sở, các Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện, thành phố tạo điều kiện cho NCT tham gia tập luyện, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí.
l) Ban Dân tộc tỉnh: 

Phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với NCT ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vận động NCT thực hiện gương sáng “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn vùng dân tộc miền núi. 
m) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

- Lồng ghép Chương trình hành động Quốc gia về NCT với các chương trình kinh tế - xã hội khác trên địa bàn; 

 - Bố trí kinh phí thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi theo phân cấp quản lý ngân sách;
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra tình hình thực hiện kinh phí và mục tiêu của chương trình.
n)  Sở Nội vụ:

 Chủ trì hướng dẫn các huyện, thành phố thành lập Ban đại diện NCT và phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn việc thành lập Quỹ chăm sóc NCT ở các địa phương; đồng thời giúp Ban đại diện NCT tỉnh kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động.
o) Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Định: Tăng cường phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban đại diện Hội NCT; các sở, ngành liên quan và các địa phương xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về NCT, Pháp lệnh NCT, vai trò NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, những hoạt động của NCT, các hoạt động phụng dưỡng chăm sóc NCT.
p) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tỉnh:

- Chỉ đạo các hội đoàn thể: Vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng Chương trình hành động Quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 và Kế hoạch thực hiện chương trình hành động Quốc gia về NCT của tỉnh Bình Định. Lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

- Chỉ đạo UBMTTQ các cấp, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền tạo điều kiện để NCT phát huy vai trò của mình trong đời sống hàng ngày và trong việc xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa.
q)  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về NCT của tỉnh Bình Định và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mục tiêu chăm sóc và phát huy vai trò NCT gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm và 5 năm. Lồng ghép các hoạt động của chương trình với các chương trình mục tiêu khác có liên quan trên địa bàn; bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động Hội NCT ở địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

- Chủ trì các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng NCT ở địa phương, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về NCT và Kế hoạch thực hiện của tỉnh. 

- Là đầu mối tổng hợp các kết quả thực hiện ở cơ sở báo cáo UBND tỉnh và Sở Lao động - TB & XH theo định kỳ.

 Để Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về NCT của tỉnh triển khai thực hiện đạt hiệu quả, yêu cầu các ngành, các cấp liên quan, xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện chương trình theo định kỳ 6 tháng và 01 năm (vào ngày 15 của tháng cuối các kỳ báo cáo) gửi về Sở Lao động - TB & XH để tổng hợp trình UBND tỉnh.

 Quá trình triển khai thực hiện chương trình, nếu có vướng mắc, đề nghị các ngành, các địa phương phản ảnh về UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để chỉ đạo kịp thời./.
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